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STT 
Số báo 

danh 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

Điểm 

hồ sơ 

chuyên 

môn 

Điểm 

đề 

cương 

Điểm 

tổng 

Ghi 

chú 

chỉ 

tiêu 

1 9720101 Bùi Thị Thanh Tâm Nữ 17/10/1989  Long An 
Khoa học y sinh 

(Giải phẫu bệnh) 
Bỏ thi 

10 2 9720101 Nguyễn Đức Duy Nam 04/11/1992 TP.HCM 
Khoa học y sinh 

(Giải phẫu bệnh) 
13 71 84 

3 9720101 Mã Tùng Phát Nam 07/04/1986 TP.HCM 
Khoa học y sinh 

(Sinh lý học) 
12 56,4 68,4 

4 9720104 Trần Vĩnh Thọ Nam 05/11/1972  Cà Mau Ngoại khoa 10 58,7 68,7 

6 

5 9720104 Lý Hữu Phú Nam 15/05/1982  An Giang Ngoại khoa 8 62,5 70,5 

6 9720104 Vương Đình Thy Hảo Nữ 08/04/1977 TP.HCM Ngoại khoa 11 67,2 78,2 

7 9720104 Nguyễn Kim Anh Nam 09/07/1985  Khánh Hòa 
Ngoại khoa 

(Ngoại - lồng ngực) 
8 67,2 75,2 

8 9720104 Đào Thanh Tú Nam 01/05/1988  Lâm Đồng 
Ngoại khoa 

(Chấn thương chỉnh hình) 
11 66,8 77,8 

9 9720104 Ngô Viết Nhuận Nam 29/12/1987 TP.HCM 
Ngoại khoa 

(Chấn thương chỉnh hình) 
8 73 81 

10 9720104 Vũ Tam Trực Nam 24/03/1984 TP.HCM 
Ngoại khoa 

(Chấn thương chỉnh hình) 
14 69 83 



11 9720105 Châu Ngọc Minh Nữ 11/01/1985  Tiền Giang Sản phụ khoa 8 72,9 80,9 4 

12 9720106 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 26/08/1977 TP.HCM Nhi khoa 10 71,6 81,6 

2 13 9720106 Đào Anh Quốc Nam 09/07/1982  Đồng Nai Nhi khoa 9 42,1 51,1 

14 9720106 Phạm Thục Minh Thủy Nữ 03/01/1987  Đồng Nai Nhi khoa 14 68,1 82,1 

15 9720115 Phạm Đức Thắng Nam 06/08/1992 TP.HCM Y học cổ truyền 11 63,38 74,38 2 

16 9720157 Phan Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 07/12/1987 TP.HCM Nhãn khoa 10 70,75 80,75 2 

17 9720205 Trần Trường Giang Nam 28/12/1991  Trà Vinh Dược lý và dược lâm sàng 7 71,6 78,6 1 

18 9720601 Nguyễn Ánh Sang Nữ 26/03/1961  Long An Kỹ thuật xét nghiệm y học 8 38,2 46,2 3 

19 9720701 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 30/09/1985  Thanh Hóa Y tế công cộng 13 64,7 77,7 2 
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